
T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Ném vào đích xa 1-1,2m 

KPKH: 

Trò chuyện về ngày 8/3

HĐVĐV: 

Dán hoa tặng cô, tặng mẹ

LQVVH: 

Thơ: Dán hoa tặng mẹ

AN: Bài hát: Quà 8/3.

Trò chơi: Thi xem ai nhanh

2

MGB1

TD: 

  

Đi trong đường hẹp - Ném 

trúng đích bằng 1 tay

KPXH: 5E

Trò chuyện về ngày 8/3

LQVT:

Gộp nhóm có 4 đối 

tượng và đếm

TẠO HÌNH: EDP

Làm giỏ hoa từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên

AN: DH: Voi làm xiếc

NH: Chú voi con ở bản đôn

TC: Nghe tiếng kêu đoán con 

vật 

3

MGB2

  

AN: DH: Voi làm xiếc

NH: Chú voi con ở bản 

đôn

KPXH: 5E

Trò chuyện về ngày 8/3

TD: Đi trong đường hẹp - 

Ném trúng đích bằng 1 

tay

TẠO HÌNH: EDP

Làm giỏ hoa từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên

LQVT:

Gộp nhóm có 4 đối tượng và 

đếm

4

MGB3

LQVT:

Gộp nhóm có 4 đối tượng 

và đếm

KPXH: 5E

Trò chuyện về ngày 8/3

AN: VĐTN: Voi làm 

xiếc

NH: Ta đi vào rừng xanh

TC: Vũ điệu hoá đá 

TẠO HÌNH: EDP

Làm giỏ hoa từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên

TD: 

  

Đi trong đường hẹp - Ném 

trúng đích bằng 1 tay

5

MGB4

TD: 

  

Đi trong đường hẹp - Ném 

trúng đích bằng 1 tay

KPXH: 5E

Trò chuyện về ngày 8/3

AN: DVĐ: Voi làm xiếc

NH: Đố bạn

TC: Ai đoán giỏi 

TẠO HÌNH: EDP

Làm giỏ hoa từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên

LQVT:

Gộp nhóm có 4 đối tượng và 

đếm

6

MGN1

TD: 

Chuyền bóng qua đầu, qua 

chân

: 

Văn học Thơ: Bó hoa 

tặng cô

TẠO HÌNH: 

Vẽ hoa tặng cô

KPXH: Trò chuyện về 

ngày 8/3

ÂN : Ngày vui 8/3

7

MGN2

KPXH: Trò chuyện về 

ngày 8/3

TD: 

Chuyền bóng qua đầu, 

qua chân

Văn học Thơ: Bó hoa 

tặng cô

ÂN : Ngày vui 8/3 TẠO HÌNH: 

Vẽ hoa tặng cô
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8

MGN3

TD: 

Chuyền bóng qua đầu, qua 

chân

KPXH: Trò chuyện về 

ngày 8/3

TẠO HÌNH: 

Vẽ hoa tặng cô

Văn học Thơ: Bó hoa 

tặng cô

ÂN : Ngày vui 8/3

9

MGL1

TD:                                          

Bật tách khép chân qua 7 ô

VĂN HỌC: 

Thơ: Bó hoa tặng cô

TẠO HÌNH

Nặn bông hoa LQCC: 

Tập tô chữ cái h,k

AN: VTTN:Ngày vui 8/3

NH: Bèo dạt mây trôi

TC: Tai ai tinh

10

MGL2

TD: 

Chạy 18m trong khoảng 10 

giây

LQCC: 

Tập tô chữ cái h,k

VĂN HỌC: 

Thơ: Bó hoa tặng cô

AN: DH:Ngày vui 8/3 TẠO HÌNH

Nặn bông hoa

11

MGL3 TD: 

Chạy 18m trong khoảng 10 

giây 

TOÁN:                                           

Tách gộp nhóm có 9 đối 

tượng thành 2 phần 

VĂN HỌC: 

Thơ: Bó hoa tặng cô 

TẠO HÌNH

Nặn bông hoa

AN: VĐ: Ngày vui 8/3                  

Nghe hát: Màu hoa     

TC: Thỏ nghe hát nhảy vào 

vòng     

12 MGL4
VĂN HỌC: 

Thơ: Bó hoa tặng cô

TD: 

Chạy 18m trong khoảng 

10 giây

LQCC: 

Tập tô chữ cái h,k

AN: VTTN:Ngày vui 

8/3

NH: Hoa trong vườn

TC: Nghe tiếng hát nhảy 

vào vòng

TẠO HÌNH

Nặn bông hoa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý
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